
Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240136 Lương Vĩ An
501_CĐPHP_HK2

_25.26_CD24CT6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Chuyên đề PHP Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 25/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 514250435 Huỳnh Chí Linh
501_LTACB_HK2

_25.26_CD25LM

2 514250150 Nguyễn Minh Tiến
501_LTACB_HK2

_25.26_CD25LM

3 514250084 Văn Đức Toàn
501_LTACB_HK2

_25.26_CD25LM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình Android cơ bản Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp BT lớn

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 03

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250307 Đỗ Hoàng Bảo
501_TKĐH_HK2_

25.26_CD25CT9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế đồ họa Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250062 Lê Đình Ý

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N1

2 501250307 Đỗ Hoàng Bảo

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

3 501250206 Tân Quốc Bảo

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

4 501250093 Nguyễn Trịnh Gia Bảo

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

5 501240408 Đinh Quốc Huy

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

6 501250493 Châu Ngọc Minh Thư

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

7 501250473 Dương Bá Tùng

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N2

8 501250322 Mai Thống Nhất

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N3

9 501230314 Phạm Nguyễn Anh Khôi

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N4

10 501250417 Nguyễn Hoàng Long

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N4

11 501250418 Võ Duy Thái

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N4

12 501250393 Vũ Đức Việt

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25CT.

N5

Cải thiện

13 518250304 Trần Văn Tuấn

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25LM+

TW

14 514250190 Trần Thiên Vũ

501_LTHĐT_HK2

_25.26_CD25LM+

TW

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình hướng đối tượng Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 14

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 514250435 Huỳnh Chí Linh

501_CSDL_HK2_

25.26_CD25TM+

TW

Cải thiện

2 501250087 Lê Minh Quân

501_CSDL_HK2_

25.26_CD25TM+

TW

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Cơ sở dữ liệu Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510250241 Nguyễn Thị Thúy Liên

501_TKĐHVCD_

HK2_25.26_CD25

ĐH2

2 514250240 Nguyễn Thị Thúy Loan

501_TKĐHVCD_

HK2_25.26_CD25

ĐH2

3 510250353 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

501_TKĐHVCD_

HK2_25.26_CD25

ĐH3

4 510240318 Đồng Hoàng Trung Nghĩa

501_TKĐHVCD_

HK2_25.26_CD25

ĐH3

5 510230232 Nguyễn Thị Hồng Tuyết

501_TKĐHVCD_

HK2_25.26_CD25

ĐH3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế đồ họa với Corel Draw Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 05

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 505250379 Nguyễn Xuân Lâm
501_TKMĐT_HK

2_25.26_CD25DT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế mạch điện tử Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250444 Nguyễn Minh Hào

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

1

2 501250426 Nguyễn Long Nhật

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

1

3 501250329 Phan Thị Hoài Thương

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

1

4 501250386 Bùi Quách Đình Nguyên

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

2

5 501240248 Nguyễn Hoàng Thông

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

2

6 501250287 Võ Nam Tuấn

501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT.N

2

7 501250490 Nguyễn Tấn Lộc
501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT9

8 501230533 Nguyễn Đức Trọng
501_CTMT_HK2_

25.26_CD25CT9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Cấu trúc máy tính Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 08

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 506250025 Huỳnh Nguyên Tín

501_ATĐ_HK2_2

5.26_CD25DT 

ghep CD25CM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: An toàn điện Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 601250031 Nguyễn Minh Ân
602_GDCT2_HK2

_25.26_CL25CT1

2 602240024 Lý Bội Hân
602_GDCT2_HK2

_25.26_CL25CT1

3 601250016 Nguyễn Duy Tài
602_GDCT2_HK2

_25.26_CL25CT1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Giáo dục chính trị 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: Trắc nghiệm

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 03

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510230138 Đặng Thị Tuyết Ngọc
502_KTT_HK2_2

526_CD24KT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Kế toán thuế Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 507250112 Trần Khánh Dũy
502_KTQT_HK2_

25.26_CD25LG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Kinh tế quốc tế Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 26/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240364 Nguyễn Ngọc Anh Bằng

501_LTPHP2_HK

2_25.26_CD24CT

5

2 501240236 Hồ Thị Thúy Kiều

501_LTPHP2_HK

2_25.26_CD24CT

5

3 501240185 Ngô Đăng Quang

501_LTPHP2_HK

2_25.26_CD24CT

3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình PHP 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 03

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 801240020 Lý Chí Mãn
801_CĐ_HK2_25

26_TC24

2 801240011 Phan Vinh Quang
801_CĐ_HK2_25

26_TC24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Chuyên đề Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250117 Trần Vũ Giang Anh
501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CLC

2 501250065 Nguyễn Phan Minh Hiếu
501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CLC

3 501250354 Huỳnh Vương Thanh Nhã
501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CLC

4 501250394 Đỗ Ngọc Phát
501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CLC

5 501250114 Huỳnh Thị Kim Trang
501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CLC
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Cơ sở lập trình Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 05

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240408 Đinh Quốc Huy

501_CSLT_HK2_

25.26_CD25CT9+

CD25TW5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Cơ sở lập trình Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 801250004 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu
802_PL1_HK2_25

26_TC25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Pháp luật Lần thi: 2 Hình thức thi: Trắc nghiệm

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 506250025 Huỳnh Nguyên Tín

501_LTM_HK2_2

5.26_CD25DT 

ghep CD25CM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lý thuyết mạch Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 507240226 Mai Đăng Khoa
502_SMM_HK2_

25.26_CD24QT
Cải thiện

2 513240048 Trịnh Huỳnh Như
502_SMM_HK2_

25.26_CD24QT
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Social Media Marketing Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 512250533 Hồ Nhật Trường
502_QTH_HK2_2

5.26_CD25KT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Quản trị học Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 513230359 Trần Công Vinh

501_PTHQKD_H

K2_25.26_CD24T

D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Phân tích hiệu quả kinh doanh Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250307 Đỗ Hoàng Bảo

501_LTPHP1_HK

2_25.26_CD25CT.

N2

2 501250188 Lê Phúc Hậu

501_LTPHP1_HK

2_25.26_CD25CT.

N5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình PHP 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510230232 Nguyễn Thị Hồng Tuyết

501_TKCĐ2D_H

K2_25.26_CD25Đ

H1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế chuyển động 2D Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510250447 Đỗ Thiên Ân Thy

501_TKĐHVAI_

HK2_25.26_CD25

ĐH1

Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế đồ họa với Adobe 

Illustrator
Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250080 Phạm Trần Hoài Ngọc

501_TKW1_HK2_

25.26_CD25CT.N

2

2 501250287 Võ Nam Tuấn

501_TKW1_HK2_

25.26_CD25CT.N

2

3 501250329 Phan Thị Hoài Thương

501_TKW1_HK2_

25.26_CD25CT.N

3

4 501250192 Lê Thị Ngọc Thảo

501_TKW1_HK2_

25.26_CD25ĐH.N

2

5 501250245 Nguyễn Hà Khả Hân
501_TKW1_HK2_

25.26_CD25LM

6 510250134 Phan Kim Bảo
501_TKW1_HK2_

25.26_CD25TT

7 517250328 Đăng Thị Huỳnh Như
501_TKW1_HK2_

25.26_CD25TT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế Web 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 07

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 517250129 Nguyễn Thị Kim Anh
501_TKHA_HK2_

25.26_CD25TT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế hình ảnh Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 27/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 512250009 Nguyễn Phước Quốc Khánh
510_TA1_HK2_2

5.26_CD25.N1

2 501250307 Đỗ Hoàng Bảo
510_TA1_HK2_2

526_CD25.N2

3 517250499 Danh Quốc Khánh
510_TA1_HK2_2

526_CD25.N2

4 514250252 Huỳnh Hữu Lộc
510_TA1_HK2_2

526_CD25.N2

5 501250287 Võ Nam Tuấn
510_TA1_HK2_2

5.26_CD25.N3

6 501250426 Nguyễn Long Nhật
510_TA1_HK2_2

5.26_CD25.N5

7 506250025 Huỳnh Nguyên Tín
510_TA1_HK2_2

5.26_CD25.N5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 28/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 07

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240408 Đinh Quốc Huy
510_TA2_HK2_2

526_CD24.N1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 28/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 801250002 Võ Thành Long
801_TA2_HK2_2

526_TC24

2 801240011 Phan Vinh Quang
801_TA2_HK2_2

526_TC24
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 28/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501250289 Lê Hải Hoàng
510_TACB_HK2_

2526_CD25.N3

2 505250379 Nguyễn Xuân Lâm
510_TACB_HK2_

2526_CD25.N5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh cơ bản Lần thi: 2 Hình thức thi: TL+TN

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 28/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240394 Nguyễn Gia Hưng
501_UDW_HK2_

25.26_CD24CT6
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Ứng dụng Web Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 29/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510240334 Trần Nguyễn Minh Huy
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH1

2 510240149 Vũ Nguyễn Ngọc Anh
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH2
Cải thiện

3 510240175 Trần Cao Kỳ Duyên
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH2

4 510240109 Huỳnh Chí Hiếu
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH2

5 510240092 Bùi Quách Bảo Ngọc
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH2

6 510240075 Nguyễn Võ Quỳnh Như
501_ĐACN_HK2

_25.26_CD24ĐH2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Đồ án chuyên ngành Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 2 Năm học: 2025 - 2026 Ngày thi: 29/5/2026 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 06

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO


